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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;
Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2021-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 01/TTr-KHĐT ngày 06/02/2023 về việc phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về phân cấp cơ quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, tổ chức và cá nhân liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 2. Phân cấp tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp chung về các Chương trình mục tiêu quốc gia.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan
1. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư:
a) Là cơ quan tổng hợp chung về các Chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trì tham mưu ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình thực tế địa phương.
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các địa phương theo quy định.
c) Chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi, đánh giá các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.
đ) Hướng dẫn các địa phương và chủ trì thẩm định điều kiện nợ đọng xây dựng; cơ bản phục vụ xét duyệt công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
e) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.
2. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương, các Sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; chủ trì tham mưu ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình thực tế địa phương.
b) Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 5 năm và hàng năm.
c) Hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm; Chủ trì hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hàng năm cùng thời điểm lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 7, Điều 8 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
d) Chủ trì cùng các Sở chuyên ngành hướng dẫn các địa phương đề xuất nhu cầu kinh phí từ các nguồn vốn, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định; tổng hợp kết quả sử dụng các nguồn vốn, nợ xây dựng cơ bản từ các địa phương triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 hàng năm và đột xuất theo yêu cầu.
đ) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
e) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
3. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trì tham mưu ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và tình hình thực tế địa phương.
b) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 5 năm. Hàng năm, xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giao chủ trì; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
c) Chủ trì hướng dẫn các địa phương đề xuất nhu cầu và nguồn kinh phí triển khai các nội dung công việc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của Trung ương, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố hàng năm cùng thời điểm lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với nguồn vốn đầu tư công), Sở Tài chính (đối với nguồn vốn sự nghiệp), báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định.
d) Hướng dẫn các địa phương thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (nếu có); các cơ chế đặc thù của thành phố được kịp thời, đảm bảo đúng quy định.
đ) Chủ trì đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn các Sở, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 và quy định hiện hành.
4. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ quản lý chuyên ngành, chỉ đạo của thành phố.
5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm toàn diện kết quả triển khai các nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương; quản lý, sử dụng vốn đảm hảo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 11/1021/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 và pháp luật có liên quan; thực hiện nhiệm vụ giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 05/2022/TT-BNNPTNT ngày 25/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất theo hướng dẫn và yêu cầu của cơ quan cấp trên.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2023.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng:
- TTTU, TTHĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 5;
- Đài PTTH Hải Phòng;
- Báo Hải Phòng;
- Công báo thành phố;
- Cổng TTĐT thành phố;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- Lưu: VT.
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